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Tóm tắt: Tri thức truyền thống trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo là những biểu đạt văn hóa dân gian 

và là di sản văn hóa của mỗi quốc gia – động lực để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Với 

sự phát triển của khoa học và công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, nghiên cứu đã nhận diện những 

thách thức đặt ra đối với bảo hộ tri thức truyền thống trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo ở khía cạnh 

quản lý và khai thác các giá trị vật chất được tạo ra từ tri thức truyền thống, từ đó đề xuất việc thiết 

lập mô hình thông tin quản lý quyền tác giả cùng vấn đề hoàn thiện thể chế để khắc phục những 

thách thức này.  

Từ khóa: Tri thức truyền thống, văn hóa sáng tạo, hệ thống thông tin quản lý quyền tác giả, thiết chế 

văn hóa.  

1. Dẫn nhập* 

Kinh tế tri thức và khoa học và công nghệ là 

động lực chính thúc đẩy sự phát triển của nhiều 

quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo OECD 

(1996), kinh tế tri thức dựa trên việc sản xuất, 

phân phối và sử dụng tri thức và thông tin [1], 

với đặc trưng đó là nguồn lực đầu vào đó là thông 

tin, tri thức và nguồn lực đầu ra đó là các sản 

phẩm công nghiệp mang hàm lượng tri thức. 

Trong nền kinh tế này, tri thức truyền thống 

(Tranditional Knowledge) hay tri thức bản địa 

(Indigenous Knowledge) là một trong những 

nguồn lực không chỉ tạo ra giá trị văn hóa, bản 

sắc cho mỗi địa phương, vùng miền, hay quốc 

gia mà còn là nguồn lực quan trọng để phát triển 

kinh tế-xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững. 

Tri thức truyền thống theo nghĩa rộng không chỉ 

________ 
* Tác giả liên hệ. 
   Địa chỉ email: letungsonkhql@vnu.edu.vn 

 https://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4524 

bao hàm bản thân nội dung tri thức mà còn cả 

các biểu đạt văn hóa truyền thống (Traditional 

cultural expressions – TCEs) với những dấu hiệu 

đặc trưng gắn liền với tri thức thức đó [2] như: 

hình thức nghệ thuật như âm nhạc, múa, văn học, 

nghi lễ, và các hình thức diễn xướng dân gian 

khác, chúng tôi xếp các tri thức này vào nhóm 

văn hóa sáng tạo với những tiềm năng đóng góp 

cho kinh tế tri thức của mỗi quốc gia thông qua 

các ngành công nghiệp sáng tạo. Theo UNESCO 

(2022), các ngành công nghiệp văn hóa đã đóng 

góp 3,1% GDP và 6,2% việc làm cho toàn cầu, 

giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ văn hóa đạt 

389, 1 tỷ USD vào năm 2019, đây cũng là một 

trong những ngành công nghiệp với nhiều triển 

vọng và tiềm năng [3].  

Tại Việt Nam, Chiến lược phát triển văn hóa 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 [4] đã xác 
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định các ngành công nghiệp văn hóa là bộ phận 

quan trọng của nền kinh tế quốc dân, đồng thời 

trong chiến lược cũng xác định phấn đấu giá trị 

gia tăng của các ngành công nghiệp văn hóa 

đóng góp 7% GDP; tốc độ tăng trưởng hằng năm 

bình quân đạt 7%/năm. Thực tiễn cho thấy, tri 

thức truyền thống trong lĩnh vực văn hóa sáng 

tạo tại Việt Nam hết sức đa dạng. Đặt trong bối 

cảnh phát triển của khoa học và công nghệ, đặc 

biệt là chuyển đổi số không chỉ tạo ra những cơ 

hội trong việc tuyên truyền, phổ biến và khai thác 

các giá trị của tri thức truyền thống mà còn đặt 

ra những thách thức trong việc bảo hộ tri thức 

truyền thống, tránh những hành vi xâm phạm, để 

qua đó không chỉ khuyến khích cộng đồng địa 

phương gìn giữ, bảo vệ mà còn giúp cho việc 

phát huy các giá trị vật chất và tinh thần, tạo động 

lực cho việc khai thác giá trị kinh tế từ tài sản trí 

tuệ là tri thức truyền thống trong lĩnh vực văn 

hóa sáng tạo. Tuy vậy, trên thực tế, như đã phân 

tích, số lượng các tri thức truyền thống trong các 

lĩnh vực thuộc ngành công nghiệp văn hóa tại 

Việt Nam là tương đối đa dạng, hơn nữa, sự liên 

kết giữa các hệ thống thông tin từ trung ương đến 

địa phương, các ngành lĩnh vực còn chưa được 

đồng bộ, thống nhất dẫn đến khó khăn trong việc 

quản lý và khai thác tài sản trí tuệ là tri thức 

truyền thống và đặc biệt là nguy cơ bị xâm phạm, 

chiếm đoạt trong môi trường số hiện nay trong 

các lĩnh vực thuộc các ngành công nghiệp văn 

hóa có thể kể đến như: nghệ thuật biểu diễn, mỹ 

thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, thiết kế, kiến trúc, thủ 

công mỹ nghệ,... Chính vì vậy, quản lý và khai 

thác tài sản trí tuệ nói chung và bảo hộ tri thức 

truyền thống trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo nói 

riêng là những vấn đề đặt ra và cần nhận diện 

thấu đáo. Tại nghiên cứu này, trên cơ sở phân 

tích và làm rõ hiện trạng và các vấn đề đặt ra 

trong chính sách hiện hành đối với bảo hộ tri 

thức truyền thống trong lĩnh vực văn hóa, sáng 

tạo, bài viết đề xuất xây dựng mô hình thông tin 

quản lý quyền tác giả đối với tri thức truyền 

thống trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo cùng các 

giải pháp hoàn thiện thể chế chính sách đi kèm 

để quản lý và khai thác tri thức truyền thống 

trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo từ đó tạo động 

lực để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa 

ở Việt Nam.  

2. Các khái niệm có liên quan 

2.1. Tri thức truyền thống thuộc lĩnh vực văn hóa 

sáng tạo 

Khái niệm tri thức truyền thống (Traditional 

Knowledge) theo quan điểm của WIPO (1998-

1999) định nghĩa: Tri thức truyền thống là các 

sản phẩm văn học, nghệ thuật hoặc khoa học dựa 

trên truyền thống; sự biểu diễn; các sáng chế; các 

phát minh khoa học; các kiểu dáng; các nhãn 

hiệu, tên và biểu tượng; các thông tin bí mật; và 

tất cả các sáng kiến hoặc sản phẩm sáng tạo khác 

là thành quả của hoạt động trí tuệ dựa trên truyền 

thống trong các lĩnh vực công nghiệp, khoa học, 

văn học hoặc nghệ thuật [5] được truyền từ thế 

hệ này sang thế hệ khác một cách tổng thể, liên 

quan đến một dân tộc, một lãnh thổ cụ thể, không 

ngừng phát triển để đáp ứng với môi trường thay 

đổi [6].  

Trong nghiên cứu này, tri thức truyền thống 

trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo được hiểu theo 

nghĩa đó là những biểu đạt văn hóa dân gian 

(expressions of folkore) được biểu hiện dưới 

hình thức âm nhạc, múa, hát, thủ công mỹ nghệ, 

thiết kế, câu chuyện, tác phẩm nghệ thuật, các 

yếu tố ngôn ngữ như: tên gọi, chỉ dẫn địa lý và 

ký hiệu,… tiếp cận từ góc độ di sản văn hóa, có 

thể phân nhóm các tri thức truyền thống này 

thành các loại:  

i) Di sản văn hóa phi vật thể: theo khoản 1 

Điều 4 Luật Di sản văn hóa đó là các tri thức, kỹ 

năng, tập quán, biểu đạt văn hóa cùng đồ vật, đồ 

tạo tác, không gian liên quan đến cộng đồng, 

nhóm người, cá nhân thực hành, trao truyền qua 

nhiều thế hệ và hình thành nên bản sắc văn hóa 

của họ, không ngừng được trao truyền, bảo vệ, 

tái tạo, sáng tạo, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa 

học. Di sản văn hóa phi vật thể có thể kể đến như: 

âm nhạc, múa, hát, câu chuyện, lễ hội truyền 

thống, tập quán xã hội, tín ngưỡng, di sản hỗn 

hợp (đơn cử như Di sản Nói Lý, Hát lý của người 

Cơ Tu vừa là di sản nghệ thuật trình diễn dân 
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gian, vừa là di sản tiếng nói, di sản chữ viết),... 

Các di sản này được thể hiện thông qua hình thức 

biểu đạt là biểu diễn;  

ii) Di sản văn hóa vật thể: theo khoản 2 Điều 

4 Luật Di sản văn hóa đó là sản phẩm vật chất 

có một, một số hoặc tất cả các giá trị lịch sử, văn 

hóa, khoa học, thẩm mỹ, bao gồm di tích lịch sử-

văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo 

vật quốc gia. Tri thức truyền thống thuộc nhóm 

này là nền tảng cho các lĩnh vực như: kiến trúc, 

thủ công mỹ nghệ và các hình thức vật chất khác 

được lưu truyền từ đời này sang đời khác.  

Tiếp cận từ thể chế chính sách, tri thức 

truyền thống trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo 

mang những đặc điểm cơ bản đó là:  

1) Từ khía cạnh di sản văn hóa: các tri thức 

này được hình thành trong cộng đồng thông qua 

hoạt động văn hóa, nghệ thuật, mang những giá 

trị của di sản văn hóa với điểm nổi bật đó là  

được gìn giữ, thực hành và lưu truyền trong  

cộng đồng.  

2) Tiếp cận từ khía cạnh thực thi quyền sở 

hữu trí tuệ theo pháp luật hiện hành, tri thức 

truyền thống thuộc lĩnh vực văn hóa, sáng tạo là 

đối tượng điều chỉnh thuộc Điều 23 Luật Sở hữu 

trí tuệ năm 2022 (quyền tác giả đối với tác phẩm 

văn học, nghệ thuật dân gian) trong đó:  

- Chủ sở hữu tác phẩm là cộng đồng nơi tri 

thức truyền thống được gìn giữ, thực hành và lưu 

truyền. Khác với những tác phẩm văn học, nghệ 

thuật thông thường với tác giả là một người hoặc 

một nhóm người, thì tác phẩm văn học, nghệ 

thuật dân gian có tác giả là tập thể, có tính cộng 

đồng, là sáng tạo tập thể trên nền tảng truyền 

thống của một nhóm hoặc các cá nhân để phản 

ánh khát vọng của cộng đồng.  

- Cơ chế bảo hộ đối với những tác phẩm này 

theo quy định hiện hành có những đặc thù nhất 

định khác với những tác phẩm thông thường. 

Trong đó, pháp luật ghi nhận quyền nhân thân 

theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Sở hữu 

trí tuệ đó là: phải dẫn chiếu xuất xứ của loại hình 

tác phẩm đó và gìn giữ giá trị đích thực của tác 

phẩm, tuy vậy chưa đề cập các cơ chế bảo hộ 

quyền tài sản và vấn đề khai thác thương mại đối 

với những tác phẩm này. Điều đó đặt ra những 

thách thức nhất định trong việc khai thác các giá 

trị: bao gồm giá trị kinh tế và giá trị tinh thần từ 

những tác phẩm này. 

2.2. Thông tin quản lý quyền sở hữu trí tuệ đối với 

tri thức truyền thống trong lĩnh vực văn hóa,  

sáng tạo  

Theo khoản 10d Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 

năm 2022, thông tin quản lý quyền là: thông tin 

xác định về tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi 

âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ 

tinh mang chương trình được mã hóa; về tác giả, 

người biểu diễn, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ 

sở hữu quyền liên quan và các điều kiện khai 

thác, sử dụng; số hiệu, mã số thể hiện các thông 

tin nêu trên. Thông tin quản lý quyền phải gắn 

liền với bản sao hoặc xuất hiện đồng thời với tác 

phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm ghi hình, 

chương trình phát sóng khi tác phẩm, cuộc biểu 

diễn, bản ghi âm ghi hình, chương trình phát 

sóng được truyền đến công chúng.  

Với định nghĩa này, có thể hiểu thông tin 

quản lý quyền tác giả đối với tri thức truyền 

thống trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo bao gồm 

các thành tố:  

i) Thông tin xác định về tác phẩm: Theo quy 

định tại khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ bao 

gồm: tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; 

ngoài ra đối với các hình thức biểu đạt văn hóa 

dân gian khác, có thể tồn tại các tác phẩm là chủ 

thể của tri thức truyền thống trong lĩnh vực văn 

hóa, sáng tạo bao gồm: tác phẩm âm nhạc, tác 

phẩm sân khấu, tác phẩm kiến trúc, tác phẩm mỹ 

thuật bản họa đồ, sơ đồ, bản vẽ, kiến trúc,,,.  

ii) Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm (hay chủ sở 

hữu trí thức truyền thống trong lĩnh vực văn hóa, 

sáng tạo): có những đặc thù nhất định, bởi lẽ đối 

với các biểu đạt văn hóa dân gian nói chung và 

đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian 

nói riêng, đó là những sáng tạo tập thể, trên nền 

tảng truyền thống, của một nhóm hoặc các cá 

nhân nhằm phản ánh khát vọng của cộng đồng. 

Chính vì vậy, tác giả, chủ sở hữu đối với những 

tác phẩm này thuộc về cộng đồng nơi bảo tồn, 

thực hành, gìn giữ, thực hành; 

iii) Chủ sở hữu quyền liên quan bao gồm: 

chủ sở hữu cuộc biểu diễn (gồm cả người biểu 
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diễn), chủ sở hữu bản ghi âm ghi hình, chương 

trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương 

trình được mã hóa ghi lại, biểu diễn, tái hiện mô 

phỏng các tác phẩm nghệ thuật, các biểu đạt văn 

hóa như: văn học, nghệ thuật dân gian, truyền 

thống thông qua hoạt động biểu diễn, thông qua 

đó có thể truyền đạt các biểu đạt văn hóa đến với 

công chúng.  

3. Những thách thức trong thực thi chính sách 

hiện hành về bảo hộ tri thức truyền thống 

trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo tại Việt Nam  

Trong chiến lược phát triển các ngành công 

nghiệp văn hóa đến năm 2030 (theo Quyết định 

số 1755/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của 

Thủ tướng Chính phủ, ngành 12 ngành công 

nghiệp văn hóa bao gồm: quảng cáo, kiến trúc, 

phần mềm và các trò chơi giải trí, thủ công mỹ 

nghệ, thiết kế, điện ảnh, xuất bản, thời trang, 

nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển 

lãm, truyền hình và phát thanh, du lịch văn hóa. 

Hầu hết các ngành này đều là các ngành có đầu 

vào là các sản phẩm văn hóa sáng tạo, trong đó 

tri thức truyền thống trong lĩnh vực văn hóa sáng 

tạo là một trong những nguồn lực đầu vào quan 

trọng để phát triển các ngành công nghiệp văn 

hóa. Từ tiếp cận di sản văn hóa, có thể thấy được, 

tại Việt Nam hiện nay tri thức truyền thống trong 

lĩnh vực văn hóa sáng tạo là tương đối phong 

phú. Hiện nay Việt Nam có 8 di sản văn hóa và 

thiên nhiên thế giới, 107 di tích quốc gia đặc biệt, 

13 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân 

loại, 02 di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo 

vệ khẩn cấp, 485 di sản văn hóa phi vật thể quốc 

gia, 237 bảo vật quốc gia [7], ngoài ra còn các tri 

thức truyền thống trong lĩnh vực văn hóa chưa 

được vinh danh, thống kê được lưu truyền trong 

các cộng đồng dân tộc. Việc bảo tồn, gìn giữ và 

phát huy các giá trị của di sản văn hóa có ý nghĩa 

quan trọng để giúp cho các tài nguyên văn hóa 

này trở thành nguồn lực để thúc đẩy phát triển 

các ngành công nghiệp văn hóa. Trong bối cảnh 

phát triển của khoa học và công nghệ, đặc biệt là 

chuyển đổi số, vấn đề thực thi quyền sở hữu trí 

tuệ (đặc biệt là bản quyền) trong việc bảo hộ và 

khai thác giá trị của các tri thức truyền  

thống trong lĩnh vực văn hóa. Xin đưa ra các 

thách thức:  

3.1. Thực thi chuyển đổi số và vấn đề khai thác 

quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động của các thiết 

chế văn hóa đối với các di sản văn hóa vật thể 

Các thiết chế văn hóa có chức năng lưu giữ, 

bảo tồn và truyền bá các giá trị văn hóa được tạo 

ra từ tri thức truyền thống trong đó phải kể đến 

các thiết chế văn hóa tiêu biêu như: các trung tâm 

triển lãm, phòng trưng bày và đặc biệt là 02 thiết 

chế được đánh giá là tương đối quan trọng có 

chức năng gìn giữ và phát huy các giá trị di sản 

văn hóa của quốc gia và địa phương. Hiện nay, 

chuyển đổi số trong hoạt động bảo tàng, thư viện 

là một trong những định hướng mà Nhà nước đặt 

ra, theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 

Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam 

giai đoạn 2021-2030 (Quyết định số 2026/QĐ-

TTg ngày 02 tháng 12 năm 2021), hay Chương 

trình chuyển đổi ngành thư viện đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 

206/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2021) một 

trong những mục tiêu đặt ra đó là các di sản văn 

hóa vật thể, phi vật thể, di sản tư liệu được số hóa 

và ứng dụng trên nền tảng số; các tài nguyên 

thông tin của thư viện cấp tỉnh (trong đó có tài 

liệu địa chí) được số hóa. 

Việc số hóa các hiện vật, tài liệu có ý nghĩa 

quan trọng trong việc hiện đại hóa, đổi mới hoạt 

động của bảo tàng, thư viện – những thiết chế 

văn hóa bảo tồn, lưu giữ và truyền bá các tri thức 

truyền thống đến với cộng đồng, tuy vậy, đây 

cũng tiềm ẩn các vấn đề đặt ra trong việc bảo hộ 

và khai thác tài sản trí tuệ là tri thức truyền thống 

thông qua quá trình thực hiện số hóa và chuyển 

đổi số trong các thiết chế văn hóa này. Điều đáng 

nói là bản sao các hiện vật, di sản văn hóa vật thể 

có thể thực hiện số hóa và phát triển thành các cơ 

sở dữ liệu lớn, thông qua các công nghệ, đặc biệt 

là trí tuệ nhân tạo (AI) có thể phục dựng thành 

các sản phẩm, hiện vật hoặc trưng bày trên không 

gian mạng để khai thác thương mại. Đơn cử, 

thông qua một bức tranh vẽ các vị hoàng đế, hiện 

nay trí tuệ nhân tạo có thể phục dựng, tái hiện 

hình ảnh, biểu đạt của họ. Điều đáng lưu tâm là: 



L. T. Son / VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, Vol. 41, No. 1 (2025) 85-95 

 

90 

khi doanh nghiệp thực hiện số hóa các hiện vật 

trong bảo tàng, thì họ đã có được các cơ sở dữ 

liệu là bản sao của các hiện vật này và rất khó  

khăn trong việc quản lý quá trình khai thác 

thương mại, mua bán cơ sở dữ liệu, tạo ra các tác 

phẩm phái sinh để thu về lợi nhuận, những chủ 

thể này lại không phải là chủ sở hữu hay chủ thể 

được giao quản lý các tri thức truyền thống như: 

bảo tàng, thư viện hay cộng đồng nơi tri thức 

truyền thống sản sinh. Điều này gây ra những tác 

động đến hiệu quả hoạt động của các thiết chế 

văn hóa, sự quan tâm của cộng đồng đến bảo 

tàng, thư viện phục vụ cho hoạt động tham quan, 

học tập… khi các hiện vật, tài liệu đều đã được 

công bố và khai thác thương mại trên miền cộng 

đồng. Đây là một thách thức tất yếu xảy ra trước 

yêu cầu hiện đại hóa, đổi mới hoạt động của các 

thiết chế văn hóa và vấn đề bảo hộ và khai thác 

thương mại đối với các tri thức truyền thống là 

các di sản văn hóa vật thể trong bối cảnh phát 

triển của công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số.  

3.2. Thách thức trong khai thác quyền liên quan 

đối với các tri thức truyền thống là di sản văn hóa 

phi vật thể 

Sự phát triển của khoa học và công nghệ 

cùng các nền tảng mạng xã hội hiện nay như 

Youtube, Facebook, Tiktok, Instagram,… đã và 

đang trở thành công cụ hữu hiệu trong việc 

truyền thông, quảng bá những giá trị của các tri 

thức truyền thống là di sản văn hóa phi vật thể 

với các loại hình nghệ thuật biểu diễn như: múa, 

hát,… truyền thống đến với công chúng. Để 

thông qua đó phổ biến những nét đẹp, giá trị văn 

hóa đến với cộng đồng. Đơn cử, hiện nay, nếu ta 

gõ từ khóa “Dân ca ví dặm Nghệ tĩnh trên nền 

tảng youtube bật ở chế độ bản video (bản ghi 

hình) sẽ cho ra khoảng sẽ cho ra khoảng 154.000 

kết quả tìm thấy được là sản phẩm có liên quan 

đến từ khóa trên của các kênh trên nền tảng này1, 

đó là chưa kể đến những bản ghi hình ngắn ghi 

lại các cuộc biểu diễn có liên quan đến dân ca 

này trên các nền tảng mạng xã hội khác như 

Tiktok, Facebook hay Instagram,…  

________ 
1 Tác giả nghiên cứu thực hiện việc tra cứu vào ngày 

06/4/2024.  

Thực tiễn hoạt động cho thấy, thông qua hoạt 

động truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội, 

việc thương mại hóa các bản ghi âm, ghi hình 

cuộc biểu diễn đối với tri thức truyền thống là 

các biểu đạt văn hóa dân gian đặt ra những thách 

thức nhất định, bởi lẽ nếu như chủ sở hữu quyền 

tác giả của các tác phẩm này thuộc về cộng đồng 

nơi lưu giữ, bảo tồn, thực hành và lưu truyền các 

tri thức truyền thống là di sản văn hóa phi vật thể, 

thì chủ sở hữu quyền liên quan đến quyền tác giả 

có thể xảy ra vào một trong 03 trường hợp sau:  

i) Trường hợp 1 (sau đây gọi là nhóm 1): do 

tổ chức, cá nhân thuộc cộng đồng sở hữu tri thức 

truyền thống trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo là 

chủ sở hữu, có nghĩa là thông qua hoạt động thực 

hành các biểu đạt văn hóa dân gian, các tổ chức, 

cá nhân tổ chức biểu diễn, tạo ra các bản ghi âm 

ghi hình cuộc biểu diễn có chứa các biểu đạt văn 

hóa là tri thức truyền thống; 

ii) Trường hợp 2 (sau đây gọi là nhóm 2): do 

cơ quan Nhà nước đại diện là chủ sở hữu, đó là 

các di sản văn hóa được các tổ chức quốc tế hoặc 

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận, 

vinh danh, được lưu giữ, bảo tồn trong các thiết 

chế văn hóa như: bảo tàng, trung tâm lưu trữ, 

phòng triển lãm trưng bày, thư viện,… hoăc 

thông qua các tổ chức phát sóng, tín hiệu vệ tinh 

mang chương trình được mã hóa do Nhà nước là 

chủ sở hữu; 

iii) Trường hợp 3 (sau đây gọi là nhóm 3): do 

tổ chức, cá nhân nằm ngoài cộng đồng sở hữu tri 

thức truyền thống mà không phải là cơ quan Nhà 

nước sở hữu, có thể thông qua việc thuê người 

biểu diễn, ghi âm ghi hình, và thực hiện phát 

sóng các tri thức truyền thống trong lĩnh vực văn 

hóa, sáng tạo và thực hiện khai thác thương mại.  

Trong bối cảnh sự phát triển của khoa học và 

công nghệ hiện nay, trong số 03 trường hợp nêu 

trên, trường hợp số 3 là vấn đề đáng được  đưa 

ra thảo luận, bởi lẽ việc lưu giữ, bảo tồn, gìn giữ, 

thực hành và truyền bá để phát huy các giá trị của 

tri thức truyền thống là các biểu đạt văn hóa 

thuộc về cộng đồng (trong nhiều trường hợp có 

thể được Nhà nước đầu tư kinh phí), nhưng việc 
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khai thác thương mại đối với các giá trị của 

những tri thức truyền thống này lại thuộc về 

những chủ thể nằm ngoài cộng đồng mà cộng 

đồng lại không được hưởng lợi ích vật chất từ 

những chủ thể này là một vấn đề đặt ra. Thậm 

chí khi chủ sở hữu của các kênh không thuộc về 

cộng đồng nắm giữ tri thức truyền thống, hoặc 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý tri thức 

truyền thống, thì rất có khả năng xảy ra xung đột 

hoặc cạnh tranh về mặt lợi ích kinh tế trong quá 

trình khai thác giá trị của tri thức truyền thống 

của các nhóm chủ sở hữu quyền liên quan khác 

nhau. Khi đó, sẽ xảy ra những kịch bản có thể kể 

đến như: trên nền tảng Youtube thông báo “đánh 

gậy”  hay xóa kênh đối với chính bản ghi âm, ghi 

hình cuộc biểu diễn do chính cộng đồng sở hữu 

tri thức truyền thống tạo ra do xâm phạm bản 

quyền đối với các bản ghi âm, ghi hình khác của 

các chủ thể không thuộc cộng đồng sở hữu trí 

thức truyền thống.  

3.3. Những nguyên nhân dẫn đến những thách thức  

Có 02 nguyên nhân dẫn đến những thách 

thức nêu trên được nghiên cứu chỉ ra đó là:  

i) Nguyên nhân từ thể chế: cho đến nay, Luật 

Sở hữu trí tuệ sửa đổi quy định về quyền tác giả 

đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian 

(Khoản 2 Điều 23 của Luật Sở hữu trí tuệ) mới 

chỉ quy định về việc tổ chức, cá nhân sử dụng tác 

phẩm văn học nghệ thuật dân gian phải dẫn chiếu 

xuất xứ của các loại hình tác phẩm và bảo đảm 

gìn giữ giá trị đích thực của tác phẩm văn học 

nghệ thuật dân gian. Như vậy, chưa có quy định 

cụ thể về chủ sở hữu của tác phẩm văn học nghệ 

thuật dân gian (đó là cộng đồng người nơi lưu 

giữ, bảo tồn, thực hành và lưu truyền các tác 

phẩm này), chưa có quy định về các quyền lợi về 

mặt tài sản mà cộng đồng (chủ sở hữu tác phẩm) 

được hưởng, thời hạn được hưởng để bảo đảm 

rằng: việc đầu tư các khoản kinh phí để gìn giữ, 

bảo tồn và phát huy các giá trị do các tri thức 

truyền thống trong lĩnh vực văn hóa này tạo ra 

của cơ quan Nhà nước hay của từng cộng đồng 

đang sở hữu có thể thu lại được những lợi ích vật 

chất nhất định, để có thể tiếp tục “tái đầu tư” 

hoặc gìn giữ và phát triển các tri thức truyền thống 

này và là động lực để phát triển kinh tế-xã hội tại 

địa phương nơi sở hữu tri thức truyền thống;  

Mặt khác, chưa có những quy định pháp lý 

trong việc khai thác thương mại đối với các bản 

sao số hóa các hiện vật, tài liệu, tư liệu trong các 

thiết chế văn hóa thông qua không gian mạng, 

mức độ khai thác, vấn đề trả phí lợi ích trong việc 

khai thác thương mại đối với các bản sao tác 

phẩm đã được số hóa tương ứng với giá trị của 

các hiện vật, tài liệu, tư liệu là tri thức truyền 

thống được lưu giữ trong các thiết chế văn hóa;   

ii) Nguyên nhân từ hạ tầng kỹ thuật: xét về 

bản chất, việc khai thác thương mại đối với tri 

thức truyền thống trong lĩnh vực văn hóa, sáng 

tạo đó chính là việc khai thác thương mại đối với 

các thông tin có chứa đựng nội dung của tri thức 

truyền thống. Như đã phân tích, nếu như có thể 

xác định được chủ sở hữu quyền tác phẩm của tri 

thức truyền thống trong lĩnh vực văn hóa, sáng 

tạo là cộng đồng dân cư nơi tri thức truyền thống 

đó được gìn giữ, bảo tồn, thực hành và lưu 

truyền, thì chủ sở hữu quyền liên quan đến quyền 

tác giả có thể xảy ra 03 trường hợp (như đã phân 

tích ở trên), trong đó, có trường hợp số 03 đó là 

quyền liên quan (quyền của chủ sở hữu cuộc biểu 

diễn, quyền của chủ sở hữu bản ghi âm ghi hình, 

hay chương trình phát sóng,… thuộc về chủ thể 

không thuộc cộng đồng sở hữu trí thức truyền 

thống, cũng không thuộc về cơ quan nhà nước). 

Sự xảy ra xung đột trong việc khai thác thương 

mại giữa các chủ thể xuất phát từ việc thiếu 

thông tin về nội dung, hình thức thể hiện biểu đạt 

văn hóa, cộng đồng đã và đang lưu giữ, bảo tồn, 

thực hành, lưu truyền hay cơ quan nhà nước đang 

thực hiện các biện pháp bảo tồn và phát huy các 

giá trị trong các thiết chế văn hóa công lập,… 

hay nói cách khác, chưa hình thành một hệ thống 

thông tin quản lý quyền để khẳng định sự tồn tại 

của tài sản trí tuệ là tri thức truyền thống trong 

lĩnh vực văn hóa sáng tạo để tạo điều kiện cho các 

chủ thể thuộc nhóm 1 có thể khai thác các giá trị 

của tri thức truyền thống (bao gồm giá trị vật chất 

va giá trị tinh thần), chủ thể thuộc nhóm 2 triển khai 

thực hiện các biện pháp quản lý tài sản trí tuệ tránh 

xảy ra xung đột với các chủ thể thuộc nhóm 3.  
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4. Đề xuất thiết lập mô hình thông tin quản lý 

quyền tác giả để bảo hộ tri thức truyền thống 

trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo 

Bảo hộ tri thức truyền thống trong lĩnh vực 

văn hóa sáng tạo được đề cập trong nghiên cứu 

được xác định dựa trên 02 yếu tố: i) Gìn giữ 

những giá trị đích thực của các tác phẩm; và ii) 

Bảo đảm quyền lợi đối với chủ sở hữu tri thức 

truyền thống trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo cả 

về vật chất và tinh thần (xin lưu ý rằng, hiện nay, 

xét về mặt thể chế như đã phân tích ở mục 2.3. 

các quyền lợi về mặt vật chất đối với chủ sở hữu 

tri thức truyền thống trong lĩnh vực văn hóa, sáng 

tạo là cộng đồng chưa được pháp luật quy định). 

Tuy vậy, tác giả cho rằng việc đề xuất giải pháp 

thiết lập hệ thống thông tin quản lý quyền sẽ là 

một trong những biện pháp để tối đa hóa những 

lợi ích về mặt vật chất mà chủ thể nhóm 1 có thể 

đạt được trong quá trình khai thác tri thức truyền 

thống, cũng như thuận tiện cho các chủ thể nhóm 

2 có thể đưa ra các biện pháp quản lý. Việc hoàn 

thiện thể chế, đặc biệt là hoàn thiện các quy định 

của pháp luật liên quan đến khai thác các giá trị 

vật chất từ tri thức truyền thống trong lĩnh vực 

văn hóa được xem là một trong những điều kiện 

để vận hành hệ thống thông tin này.   

Hiện nay, tại Việt Nam, với vai trò là cơ quan 

quản lý nhà nước về văn hóa nói chung và trong 

lĩnh vực di sản văn hóa nói riêng, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch đã xây dựng được các hệ 

thống các cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa, có thể 

kể đến như:  

+ Hệ thống thông tin quản lý di sản văn hóa 

phi vật thể: các di sản văn hóa phi vật thể đại diện 

của nhân loại, di sản văn hóa phi vật thể cần được 

bảo vệ khẩn cấp, di sản văn hóa phi vật thể cấp 

quốc gia và danh mục các nghệ nhân. Thông qua 

hệ thống thông tin này cũng thiết lập hệ thống 

báo cáo thống kê và báo cáo kiểm kê di sản văn 

hóa phi vật thể [8].  

+ Cơ sở dữ liệu về cổ vật, di vật, bảo vật quốc 

gia: trong hệ thống này dưa ra các danh mục các 

cổ vật, di vật, bảo vật quốc gia được công nhận;  

+ Cơ sở dữ liệu về bảo tàng bao gồm: bảo 

tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành thuộc bộ, 

ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội 

ở trung ương; bảo tàng chuyên ngành thuộc các 

đơn vị trực thuộc bộ, tổ chức chính trị xã hội ở 

trung ương, bảo tàng cấp tỉnh và bảo tàng ngoài 

công lập.  

Ngoài ra, lưu giữ các thông tin về tri thức 

truyền thống trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo còn 

có hệ thống các thư viện cấp tỉnh của 63 tỉnh 

thành, đó là các tài liệu địa chí: do tác giả địa 

phương viết, viết về địa phương cùng các tài liệu 

cổ quý hiếm tại địa phương.  

Như vậy, thông tin về tri thức truyền thống 

trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo từ khía cạnh bảo 

tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa bước 

đầu được xây dựng, phản ánh tương đối đầy đủ 

các di sản văn hóa được các tổ chức quốc tế, quốc 

gia công nhận để phục vụ cho việc gìn giữ, bảo 

tồn và phát triển. Tuy vậy, từ khía cạnh khai thác 

thương mại để tạo ra các lợi ích kinh tế đối với 

các tài sản trí tuệ này, đặt ra yêu cầu trong việc 

xây dựng, tích hợp hệ thống thông tin quản lý 

quyền tác giả với hệ thống quản lý di sản văn hóa 

vật thể, phi vật thể để có thể bảo hộ và khai thác 

thương mại với các tri thức truyền thống trong 

lĩnh vực văn hóa.  

Trong sơ đồ 1, có thể nhận diện vai trò của 

các chủ thể tham gia trong hệ thống, cụ thể như sau:  

- Chủ thể điều khiển hệ thống đó là cơ quan 

quản lý nhà nước về văn hóa, cụ thể là Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. Trong sơ đồ này, Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa thực hiện các 

chức năng: 

i) Kết nối các cơ quan trực thuộc Bộ trong 

việc thiết lập hệ thống thông tin quản lý quyền 

tác giả, trong đó có 02 cơ quan quan trọng nhất 

đó là:  

+ Cục di sản văn hóa với nhiệm vụ là nơi thu 

thập các thông tin đầu vào cho hệ thống (đó là 

các thông tin quản lý di sản văn hóa bao gồm: di 

sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể để 

từ đó là nguồn dữ liệu đầu vào cho hệ thống quản 

lý quyền;  

+ Cục Bản quyền tác giả trên cơ sở các dữ 

liệu đầu vào thực hiện việc xây dựng, xử lý, tổ 

chức nội dung thông tin liên quan đến chủ sở hữu 

tác phẩm (chủ sở hữu tri thức truyền thống thuộc 

về cộng đồng nào, thông tin về cộng đồng của 

dân tộc đó, có thể xác định đại diện chủ sở hữu 

của cộng đồng dân tộc đó để thuận tiện trong việc 
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thực thi quyền tác giả); thực hiện việc thu thập 

các thông tin về quyền liên quan đến quyền tác 

giả đối với các tri thức truyền thống được thực 

hiện bởi cộng đồng nơi sở hữu tri thức truyền 

thống để phục vụ việc khai thác.  

ii) Thực hiện quản lý nhà nước và kết nối 

giữa các cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ như 

(cục Di sản văn hóa, Cục Bản quyền tác giả) với 

các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả là đại 

diện cho cộng đồng sở hữu tri thức truyền thống, 

để hỗ trợ việc xây dựng hệ thống thông tin quản 

lý quyền tác giả đối với tri thức truyền thống, đặc 

biệt trong việc thu thập các thông tin liên quan đến 

người biểu diễn, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi 

hình và chương trình phát sóng (Quyền liên quan); 

iii) Hướng dẫn các cơ quan chuyên môn về 

văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể 

thao) thực hiện việc thu thập, thống kê, kiểm kê 

các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên cơ sở 

tích hợp các cơ sở dữ liệu trong các thiết chế văn 

hóa như: thư viện, bảo tàng, ban quản lý di tích 

tại địa phương với hệ thống thông tin quản lý 

quyền để phục vụ cho việc quản lý và khai thác 

tri thức truyền thống trong lĩnh vực văn hóa, sáng 

tạo tại địa phương.  
 

 

Sơ đồ 1. Mô hình hóa hệ thống thông tin quản lý quyền tác giả đối với tri thức truyền thống  

trong lĩnh vực văn hóa. 

- Các phần tử trong hệ thống:  

+ Tổ chức thu thập các thông tin về di sản 

văn hóa (bao gồm: di sản văn hóa vật thể, phi vật 

thể)  bao gồm: Cục di sản văn hóa (trung ương), 

cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh/thành), trong 

đó các thiết chế văn hóa giữ vai trò trực tiếp triển 

khai việc thu thập thông tin cũng như thực hiện 

các biện pháp để bảo tồn và phát huy các giá trị 

di sản văn hóa. Trong đó thông tin quan trọng 

nhất cần được thu thập và là đầu vào của Hệ 

thống thông tin quản lý quyền tác giả đó là: chủ 

sở hữu tri thức truyền thống trong lĩnh vực văn 

hóa sáng tạo (hay nói cách khác đó là: cộng đồng 

nào là chủ sở hữu của những tri thức này).  

+ Tổ chức thu thập thông tin về quyền tác 

giả, thông tin về quyền liên quan đến quyền tác 

giả: đó là cơ quan có chức năng xây dựng, xử lý, 

tổ chức các thông tin quản lý quyền tác giả đối 

với các tri thức truyền thống trên cơ sở các dữ 

liệu đầu vào: Cục bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch); Ngoài dữ liệu đầu vào do 

các cơ quan chuyên môn về di sản văn hóa và tổ 

chức đại diện tập thể quyền tác giả cung cấp; các 

thông tin quản lý quyền có thể có được thông qua 

việc đăng ký bản quyền tác giả của tổ chức, cá 

nhân đối với các tri thức truyền thống.  

+ Đại diện tập thể quyền tác giả: bao gồm các 

tổ chức đại diện cho chủ sở hữu quyền tác giả, 

quyền liên quan đến quyền tác giả đối với các tri 

thức truyền thống, họ nhận được sự ủy thác của 

chủ sở hữu trong việc hỗ trợ thực thi quyền sở 

hữu trí tuệ. Đây cũng là chủ thể có thể cung cấp 

các thông tin về quản lý quyền tác giả, cũng là 

chủ thể thực hiện việc tổ chức khai thác thông tin 
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để phục vụ cho việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ 

đối với tri thức truyền thống trong lĩnh vực văn 

hóa sáng tạo.  

+ Tổ chức thực hiện khai thác thông tin quản 

lý quyền: đây là nhóm chủ thể thuộc đối tượng đầu 

ra trong hệ thống thông tin, họ thực hiện việc khai 

thác và sử dụng các thông tin này để thực thi quyền 

sở hữu trí tuệ với tri thức truyền thống, có thể phân 

chia thành 04 nhóm đối tượng cơ bản đó là:  

i) Cộng đồng sở hữu tri thức truyền thống; tổ 

chức, cá nhân là chủ sở hữu quyền liên quan đối 

với tri thức truyền thống là người thuộc cộng 

đồng sở hữu tri thức truyền thống;  

ii) Tổ chức, cá nhân không thuộc cộng đồng 

sở hữu tri thức truyền thống có nhu cầu khai thác 

tri thức truyền thống;  

iii) Cơ quan quản lý nhà nước, các thiết chế 

văn hóa;  

iv) Các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả 

và các tổ chức sử dụng thông tin quản lý quyền 

tác giả hỗ trợ cho cộng đồng là chủ sở hữu quản 

lý và khai thác tri thức truyền thống.  

Bảng 1. Minh họa khung mẫu của chính sách bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với tri thức truyền thống  

thuộc lĩnh vực văn hóa, sáng tạo 

Tiêu chí Khung chính sách hiện hành Khung chính sách đề xuất hoàn thiện 

Triết lý 

 

Gìn giữ tính nguyên vẹn giá trị đích 

thức, bảo tồn tri thức truyền thống là di 

sản văn hóa. 

 

Kết hợp gìn giữ tính nguyên vẹn và các giá trị của 

tri thức truyền thống với việc thúc đẩy sáng tạo và 

khai thác thương mại đối với tài sản trí tuệ dựa trên 

tri thức truyền thống. 

Hệ quan 

điểm 
Gìn giữ, bảo tồn, phi thương mại 

Gìn giữ, bảo tồn kết hợp Khai thác lợi ích thương 

mại, tạo ra lợi nhuận về kinh tế cho cộng đồng sở 

hữu tri thức truyền thống.  

Hệ chuẩn 

mực 

 

 

 

 

- Quản lý di sản văn hóa. 

 

- Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong bảo 

tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.  

Các thiết chế văn hóa công lập giữ vai 

trò trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy 

giá trị văn hóa của cộng đồng 

- Bất kỳ chủ thể nào cũng có thể khai 

thác tri thức truyền thống miễn sao tôn 

trọng và ghi nhận những đóng góp của 

cộng đồng sở hữu tri thức truyền thống  

- Quản lý di sản văn hóa và quản lý quyền sở hữu trí 

tuệ;  

- Nhà nước giữ vai trò chính, có sự tham gia của tổ 

chức, hiệp hội, doanh nghiệp trong việc gìn giữ, bảo 

tồn và khai thác giá trị thương mại. 

 

 

- Chỉ có cộng đồng sở hữu tri thức truyền thống mới 

được quyền khai thác thương mại tri thức truyền 

thống, các chủ thể khác ngoài cộng đồng khi muốn 

khai thác thương mại phải xin phép và “trả phí”. 

Hệ khái 

niệm 

Gìn giữ.  

Bảo tồn.  

Ghi nhận đóng góp. 

“Khai thác giá trị kinh tế”. 

 

“Trả phí công bằng”. 

- Mối liên hệ, tương tác giữa các phần tử 

trong hệ thống:  

Có những mối liên hệ tương tác giữa các 

phần tử trong hệ thống như sau:  

+ Mối liên hệ giữa các cơ quan Nhà nước: đó 

là sự liên kết, phối hợp giữa Cục di sản văn hóa 

và Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch), sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên 

môn, nghiệp vụ đối giữa Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

các tỉnh/thành trong việc thu thập, xử lý, tổ chức 

thông tin quản lý quyền tác giả đối với tri thức 

truyền thống;  

+ Mối liên hệ giữa cơ quan Nhà nước với tổ 

chức đại diện tập thể quyền tác giả (CMOs) trong 

việc phối hợp thu thập thông tin quản lý quyền, làm 

cơ sở hỗ trợ cộng đồng là chủ sở hữu tri thức truyền 

thống quản lý và khai thác các tài sản trí tuệ;  

+ Mối liên hệ giữa cơ quan Nhà nước với 

cộng đồng sở hữu tri thức truyền thống và những 

tổ chức cá nhân khác trong việc sử dụng thông 

tin quản lý quyền trong việc bảo hộ và thực thi 

quyền sở hữu trí tuệ đối với tri thức truyền thống.  
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4. Khuyến nghị hàm ý chính sách 

Như vậy, chúng tôi khuyến nghị việc hoàn 

thiện chính sách cần thực hiện với 02 mục tiêu 

cơ bản:  

i) Bổ sung các quy định về quyền tài sản đối 

với cộng đồng sở hữu tri thức truyền thống và 

thiết lập cơ chế “trả phí công bằng” đối với việc 

tổ chức, cá nhân nằm ngoài cộng đồng sở hữu tri 

thức truyền thống sử dụng các tài sản trí tuệ này 

cho mục đích thương mại, nội dung này cần được 

hoàn thiện trong pháp luật về sở hữu trí tuệ;  

ii) Thiết lập cơ chế “trả phí công bằng” trong 

hợp tác công tư giữa các bên liên quan trong việc 

triển khai các dự án chuyển đổi số trong các thiết 

chế văn hóa, việc tạo ra các bản sao kỹ thuật số, 

bản ghi âm ghi hình,… bảo đảm việc gìn giữ và 

phát huy các giá trị của di sản văn hóa và không 

làm ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết chế 

văn hóa, nội dung này cần được hoàn thiện trong 

pháp luật về di sản văn hóa.  

5. Kết luận 

Tri thức truyền thống trong lĩnh vực văn hóa, 

sáng tạo tại Việt Nam là một trong những nguồn 

lực quan trọng để phát triển các ngành công 

nghiệp văn hóa. Trong bối cảnh chuyển đổi số, 

việc bảo hộ tri thức truyền thống đã và đang là 

một trong những thách thức. Đứng trên giác độ 

bảo vệ các quyền và lợi ích vật chất cho cộng 

đồng sở hữu tri thức truyền thống, nghiên cứu đã 

chỉ ra những vấn đề đặt ra trong việc quản lý và 

khai thác các giá trị vật chất và tinh thần để phục 

vụ cho sự phát triển của kinh tế-xã hội của địa 

phương. Từ đó, đề xuất giải pháp về xây dựng 

mô hình thông tin quản lý quyền tác giả với sự 

tham gia của cơ quan nhà nước – tổ chức đại diện 

tập thể quyền tác giả và cộng đồng sở hữu tri 

thức truyền thống và các chủ thể khác trong việc 

quản lý và khai thác tri tài sản trí tuệ cùng các 

giải pháp hoàn thiện thể chế đi kèm. 

Bài viết này là kết quả của đề tài nghiên cứu 

mã số CS.2024.18 do Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) 

hỗ trợ kinh phí thực hiện. 
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